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1
Ông Ngô Đức Nhật và bà Phạm Thị Thu 

Ánh
30,213,000

Đất rừng sản xuất, vị trí 1, thửa 01, tờ bản

đồ số 01
m

2 1313.4 6,240 1.00 100% 8,196,000

Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi 
m

2 1313.4 9,360 1.00 100% 12,293,000

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.13 74,036,000 1.00 100% 9,724,000

2 Ông Trần Minh Khôi và bà Võ Thị Nghĩa 84,555,000

Đất rừng sản xuất, vị trí 1, thửa 36, tờ bản

đồ số 01
m

2 5420.2 6,240 1.00 100% 33,822,000

Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi 
m

2 5420.2 9,360 1.00 100% 50,733,000

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.54 74,036,000 1.00 100% 40,129,000

3
Ông Nguyễn Văn Lưu và bà Trần Thị 

Thương
9,877,000

Đất rừng sản xuất, vị trí 1, thửa 37, tờ bản

đồ số 01
m

2 633.1 6,240 1.00 100% 3,951,000

Hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

bằng 1,5 lần giá đất nông nghiệp bị thu hồi 
m

2 633.1 9,360 1.00 100% 5,926,000

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.06 74,036,000 1.00 100% 4,687,000

4 Ông Lại Đình Đại và bà Lê Thị Luấn 14,755,000

Tài sản trên thửa 22,33, tờ bản đồ số 01

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.20 74,036,000 1.00 100% 14,755,000

5 Ông Nguyễn Cưỡng 17,084,000

Tài sản trên thửa 35, tờ bản đồ số 01

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.23 74,036,000 1.00 100% 17,084,000

6
Ông Nguyễn Hữu Dũng và bà Bạch Thị 

Thêm
69,828,000

Tài sản trên thửa 17, tờ bản đồ số 01

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.94 74,036,000 1.00 100% 69,828,000

7 Bà Trương Thị Mãi 9,426,000

Tài sản trên thửa 04, tờ bản đồ số 01

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.13 74,036,000 1.00 100% 9,426,000

8 Ông Trần Minh Cường 67,577,000

Tài sản trên thửa 11, tờ bản đồ số 01

Keo fi 7-10cm, mật độ 100% diện tích ha 0.91 74,036,000 1.00 100% 67,577,000

303,315,000
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